Chương IV: SINH SẢN.
A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT.
-----------
Bài 41:     SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

I. Khái niệm chung về sinh sản:
	 Khái niệm: 
 	- Sinh sản là quá trình tạo ra những …………………….. đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
	 Phân loại: Có 2 kiểu sinh sản: 
	   	+ Sinh sản ……………..
+ Sinh sản ……………..
II. Sinh sản vô tính ở thực vật:
	 Khái niệm về sinh sản vô tính:
- Là hình thức sinh sản …………… có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và …………. cây mẹ.
	 Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật: Bao gồm 2 hình thức:
		a) Sinh sản bằng bào tử: 
		+ Là hình thức sinh sản có ở …………………… (Thực vật bào tử)


		+ Đặc điểm: 
           Thể bào tử  Túi bào tử  giảm phân  Bào tử  phát tán nhờ gió, nước  Cơ thể mới.
		b) Sinh sản sinh dưỡng: gổm 2 hình thức:
			 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên:
				 + Bằng ………….. (khoai tây, cỏ gấu, hành, tỏi …), rễ củ (khoai lang …), …………. (cỏ tranh, 
				tre...),  bằng ………. (sống đời, thuốc bỏng …)
				+ Đặc điểm: * Cơ thể mới được sinh ra từ cơ quan sinh dưỡng (thân, rễ, lá …) của cơ thể ……...
						 * Giữ nguyên được tính trạng di truyền nhờ …………………...	 
			 Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính):
			  + Gồm: Ghép cành, giâm cành, chiết cành, trồng hom (mía, khoai mì …), nuôi ………….. và tế					bào thực vật.
	 Phương pháp nhân giống vô tính (Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo): 
			 Đang sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Bao gồm:
		      a) Ghép chồi (mắt) và ghép cành.
		      b) Chiết cành và giâm cành.
			 Ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt:
				+ Giữ nguyên được những ……………………… mong muốn.
				+ Thời gian thu hoạch được …………………
               c) Nuôi cấy tế bào và mô thực vật:
			 Khái niệm về nuôi cấy tế bào và mô thực vật: Là sự nuôi cấy các tế bào lấy từ các phần 
                    khác nhau của cơ thể thực vật (lá, củ, đỉnh sinh trưởng, hạt phấn, túi phôi …) trong môi 
                    trường dinh dưỡng …………… để tạo ra ……………..
			 Cơ sở khoa học của nuôi cấy tế bào và mô thực vật là:
			* Tính toàn năng của tế bào: Là khả năng của tế bào ………… phát triển thành ………….
			…………………… ra hoa, kết hạt bình thường. 
	 Vai trò của nhân giống vô tính:
			a) Đối với đời sống thực vật:
				+ Giúp cho sự …………….. và ……………… của loài.
			b) Đối với đời sống con người:	
				+ Duy trì được các tính trạng tốt …………. cho con người.
				+ Nhân nhanh giống cây cần thiết trong thời gian …………...
				+ Tạo được các giống cây trồng ………………… (Ví dụ: Tạo giống khoai tây ………………).
				+ Phục chế được các giống cây trồng ………….
				+ Giá thành ………… và hiệu quả kinh tế …………..

=======

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ KIẾN THỨC
-------------

	Câu 1: Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:
A.  Lóng.
B.  Thân rễ.
C.  Đỉnh sinh trưởng.
D.  Rễ phụ.
Câu 2: Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:
A.  Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển tư gốc ghép lên cành ghép.
B.  Cành ghép không bị rơi.
C.  Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.
D.  Cả A, B, C.
Câu 3: Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?
A.  Nhằm giảm mất nước, tập trung nuôi các tế bào cành ghép.
B. Nhằm giảm mất dinh dưỡng, tập trung nuôi các tế bào cành ghép.
C. Nhằm giảm mất nước, tập trung nuôi các tế bào rễ.
D. Nhằm giảm mất dinh dưỡng, tập trung nuôi các tế bào cành ghép.
Câu 4: Phương pháp nhân giống vô tính có lợi ích gì?
A.  Không cần có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái.
B. Con cái giống nhau.
C.  Con cái giống hệt bố mẹ.
D.  Cả A, B, C.
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